
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-SGDĐT Lâm Đồng, ngày       tháng 8  năm 2023 
 

THÔNG BÁO 

Về việc công khai tập thể, cá nhân đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2022 - 2023 

Thực hiện quy trình khen thưởng quy định tại Khoản 7 Điều 11 Thông tư 

số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; 

Căn cứ thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân trong năm học 2022 - 

2023 và kết quả xét chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong 

trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” của Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng thông báo công khai các tập thể, cá 

nhân đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  trong 

phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm 

học 2022 – 2023 (Theo danh sách đính kèm).  

 Thời gian thông báo: Từ ngày 22/8/2023 đến ngày 29/8/2023. 

 Các ý kiến phản hồi gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng (qua 

Phòng Tổ chức hành chính) trước 17h00 ngày 29/8/2023./.  

  

Nơi nhận: 
- Bộ GDĐT (Vụ TĐ – KT);     
- Lưu VT, HĐ TĐ-KT Ngành. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Hồng Hải 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022 – 2023 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-SGDĐT, ngày        /8/2023 

của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng) 

I. Tập thể: 40 

TT Đơn vị 

1 Thanh tra Sở, Sở GDĐT 

2 Phòng Giáo dục Tiểu học - Giáo dục Mầm non, Sở GDĐT 

3 Trường Phổ thông DTNT tỉnh Lâm Đồng 

4 Trường THPT Bùi Thị Xuân 

5 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

6 Trường THPT Nguyễn Thái Bình 

7 Trường THPT Phan Đình Phùng 

8 Trường THPT Di Linh 

9 Trường Mầm non 2, thành phố Đà Lạt; 

10 Trường Mầm non 5, thành phố Đà Lạt; 

11 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, thành phố Đà Lạt; 

12 Trường Trung học cơ sở Lam Sơn, thành phố Đà Lạt. 

13 Trường Tiểu học Nghĩa Hiệp huyện Đức Trọng 

14 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng huyện Đức Trọng 

15 Trường THCS Hiệp Thạnh huyện Đức Trọng 

16 Trường Mẫu Giáo Đại Lào thành phố Bảo Lộc 

18 Trường THCS Phan Chu Trinh thành phố Bảo Lộc 

19 Trường tiểu học Lê Văn Tám thành phố Bảo Lộc 

20 Trường tiểu học Nguyễn Khuyến thành phố Bảo Lộc 

21 Trường tiểu học Thăng Long thành phố Bảo Lộc 

22 Trường Tiểu học Đạ Sar huyện Lạc Dương 

23 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 

24 Trường Tiểu học Tân Nghĩa II, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 



25 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 

26 Trường Trung học cơ sở Đinh Lạc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 

27 Trường Mầm non Đạ M'Rông huyện Đam Rông 

28 Trường Tiểu học Rô Men huyện Đam Rông 

29 Trường THCS Lê Hồng Phong huyện Đam Rông 

30 Trường Mầm non B'Lá huyện Bảo Lâm  

31 Trường Mầm non Lộc Nam huyện Bảo Lâm 

32 Trường Tiểu học B' Đơr huyện Bảo Lâm 

33 Trường THCS Quang Trung huyện Bảo Lâm 

34 Trường THCS Trần Phú huyện Bảo Lâm 

35 Trường Mầm non Phong Lan  huyện Đạ Huoai 

36 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu huyện Đạ Huoai 

37 Trường Trung học cơ sở xã Mađaguôi huyện Đạ Huoai 

38 Trường Trung học cơ sở Gia Viễn huyện Cát Tiên 

39 Trường Mầm non Hoa Hồng huyện Đạ Tẻh 

40 Trường Tiểu học An Nhơn huyện Đạ Tẻh 

 

II. Cá nhân: 85 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị 

1 Ông Trần Đức Lợi Phó Giám đốc Sở GDĐT 

2 Ông Lê Văn Minh Phó Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở GDĐT 

3 Ông Lâm Mã Quốc Dũng Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo dục Trung học, Sở GDĐT 

4 Bà Lê Thị Hồng Vũ Thanh tra viên, Thanh tra Sở, Sở GDĐT 

5 Ông Nguyễn Đức Nhật Huy Chuyên viên, Thanh tra Sở, Sở GDĐT 

6 Bà Đặng Phương Thảo 
Chuyên viên, Phòng Giáo dục Tiểu học - Giáo dục Mầm non, 

Sở GDĐT 

7 Bà Nguyễn Thị Thu Sinh Chuyên viên, Phòng Giáo dục Trung học, Sở GDĐT  

8 Bà Nguyễn Như Quỳnh 
Chuyên viên, Phòng Quản lý chất lượng – Giáo dục thường 

xuyên, Sở GDĐT 



9 Bà  Nguyễn Phương Thảo Chuyên viên, Phòng Tổ chức hành chính, Sở GDĐT 

10 Ông Trần Đức Hân Chuyên viên, Phòng Tổ chức hành chính, Sở GDĐT 

11 Ông Trần Quốc Khang 
Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin (nguyên Chuyên 

viên Phòng Giáo dục và Đào tạo) thành phố Đà Lạt 

12 Bà Lê Phương Thảo 
Giáo viên Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, thành phố Đà 

Lạt 

13 Bà Nguyễn Khánh Uyên  Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du, thành phố Đà Lạt 

14 Bà Trần Thị Phương Thảo Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du, thành phố Đà Lạt 

15 Bà Đinh Thị Hường 
Giáo viên Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học Kim Đồng 

huyện Đức Trọng 

16 Bà Phạm Hà Thảo Nguyên  Giáo viên Trường Mầm non Ka Đô huyện Đơn Dương 

17 Bà Đặng Thị Phương Thảo Giáo viên Trường Mầm non Hoạ Mi huyện Đơn Dương 

18 Bà Lê Thị Thanh Đào 
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạnh Mỹ huyện Đơn 

Dương 

19 Bà 
Nguyễn Biền Thương 

Thương 

Giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Lạc Viên 

huyện Đơn Dương 

20 Bà Trần Thị Phương Thành 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thạnh Mỹ huyện Đơn 

Dương 

21 Bà Ngô Thị Hương Giang 
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi thành phố Bảo 

Lộc 

22 Bà Bùi Thị Phượng Vy Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lộc Nga thành phố Bảo Lộc 

23 Bà Đào Thị Huyền 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thăng Long thành phố Bảo 

Lộc 

24 Ông Lê Tấn Ninh 
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lộc Châu 2 thành phố Bảo 

Lộc 

25 Ông Pang Tinh Manh Giáo viên Trường THCS Đưng K'Nớ huyện lạc Dương 

26 Ông Trần Trường Sâm Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng huyện Lạc Dương 

27 Bà Thái Thị Nga Chuyên viên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đam Rông 

28 Bà Trương Thị Thơm 
Phó Hiệu trưởng, Trường Mầm non Bằng Lăng, huyện Đam 

Rông 

29 Ông  Phan Vĩnh Nhựt Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Rô Men, huyện Đam Rông 

30 Ông  Hồ Vũ Đăng Giáo viên,Trường THCS Phi Liêng, huyện Đam Rông 

31 Bà Lê Thị Xuân Hồng Giáo viên Trường THCS Quang Trung huyện Bảo Lâm 

32 Bà Bùi Thanh Tâm Giáo viên Trường THCS Quang Trung huyện Bảo Lâm 

33 Bà Vũ Thị Thùy Dương Giáo viên Trường TH &THCS Tây Sơn huyện Bảo Lâm 

34 Ông  Nguyễn Văn Trinh Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đạ Huoai 



35 Ông  Nguyễn Thái Hà Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đạ Huoai 

36 Ông  Biện Văn Ánh Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đạ Huoai 

37 Ông  Trương Anh Tài Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đạ Huoai 

38 Bà Lê Thị Diễm Hương Giáo viên Trường Mầm non xã Đạ Oai huyện Đạ Huoai 

39 Bà Phan Thị Hồng Trâm Giáo viên Trường Mầm non Vành Khuyên huyện Đạ Huoai 

40 Bà Phạm Thị Phương Dung 
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Mađaguôi huyện Đạ 

Huoai 

41 Bà Nguyễn Thị Hiệp Giáo viên Trường Mầm non Phong Lan huyện Đạ Huoai 

42 Bà Nguyễn Thị Huyền 
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu huyện Đạ 

Huoai 

43 Ông Đỗ Văn Sáu Giáo viên Trường Tiểu học xã Mađaguôi huyện Đạ Huoai 

44 Bà Nguyễn Thị Thùy Dung Giáo viên Trường Tiểu học xã Đạ P'loa huyện Đạ Huoai 

45 Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm Giáo viên Trường Tiểu học xã Hà Lâm huyện Đạ Huoai 

46 Bà Lưu Thị Thu Hà Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản huyện Đạ Huoai 

47 Ông  Nguyễn Quốc Vương Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản huyện Đạ Huoai 

48 Bà Nguyễn Thị Kiều Vân 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở thị trấn Mađaguôi huyện 

Đạ Huoai 

49 Bà Nguyễn Thị Thùy Dương 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở xã Đạ P'loa huyện Đạ 

Huoai 

50 Bà Đoàn Thị Ánh Tuyết 
Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi 

huyện Đạ Huoai 

51 Ông  Nguyễn Mạnh Hùng 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi huyện 

Đạ Huoai 

52 Bà Trần Thị Băng Giáo viên Trường THCS Tiên Hoàng huyện Cát Tiên 

53 Bà  Nguyễn Thị Thúy Hằng Giáo viên Trường Tiểu học Phước Cát huyện Cát Tiên 

54 Bà  Ngô Thị Huyền Giáo viên Trường Mầm non Đồng Nai huyện Cát Tiên 

55 Ông  Kim Văn Nguyên 
Giáo viên Trường TH&THCS Đồng Nai Thượng huyện Cát 

Tiên 

56 Ông  Vũ Mạnh Huấn Giáo viên Trường THCS Tiên Hoàng huyện Cát Tiên 

57 Bà Trần Thị Ánh Ngọc  Giáo viên Trường THCS Quảng Ngã huyện Cát Tiên 

58 Bà Nguyễn Thị Xuyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Nhơn huyện Đạ Tẻh 

59 Bà Nguyễn Thị Minh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Đức huyện Đạ Tẻh 

60 Bà Hoàng Thị Hoài Thu 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Nghĩa II, huyện Di Linh, 

tỉnh Lâm Đồng 

61 Ông Trần Duy Luật Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Tây Sơn- Đà lạt 



62 Ông Doãn Đức Đạt Giáo viên Trường TN Hoa Phong Lan 

63 Bà  Vũ Thùy Hương Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt 

64 Bà Phạm Thị Huyền Giáo viên  Trường THPT Trần Phú 

65 Ông Phạm Hữu Luật Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân 

66 Ông Nguyễn Trung Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân 

67 Bà Nguyễn Thị Xuân Hương Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An 

68 Bà Bùi Minh Lý Giáo viên Trường THPT Chu Văn An 

69 Ông Đoàn Văn Phấn Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

70 Bà Hoàng Thị Bạch Tuyết Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

71 Bà Nguyễn Thị Thu Yến Giáo viên Trường THPT Thăng Long Lâm Hà 

72 Ông Nguyễn Hữu Tuyên Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn-Lâm Hà 

73 Ông Bùi Duy Hiếu Hiệu trưởng Trường THPT Tân Hà 

74 Bà Ngô Thị Tuyết Mai Giáo viên Trường THPT Tân Hà 

75 Ông Trần Hùng  Phó Hiệu trưởng  Trường THPT Lâm Hà 

76 Ông Hồ Quang Tuyến Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trường Chinh 

77 Ông Dương Văn Hòa Giáo viên Trường THPT Trường Chinh 

78 Bà Phùng Thị Phương Lan Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bảo Lộc 

79 Bà Nguyễn Thị Bảo Trâm Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc 

80 Ông Đỗ Lê Hải Thuỵ Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc 

81 Ông Vũ Trọng Chinh Giáo viên Trường THPT Đạ Huoai 

82 Ông Nguyễn Văn Phúc Giáo viên Trường THPT Gia Viễn 

83 Bà Bà Phạm Thị Nga Giáo viên Trường THPT Quang Trung 

84 Bà  Trần Thị Mai Lan Giáo viên Trường THCS&THPT Lộc Bắc 

85 Ông Kră Jăn Tuys Giáo viên Trường THPT Đạ Tông 
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